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phụ lục 1
Danh mục đề xuất khu vực không được phép chăn 

TT Tên xã Tên khu vực đề xuất
không được phép chăn nuôi

Trong đó

Khu vực đề xuất không được phép
chăn nuôi Nghị quyết cũ

Nghị quyết số 330/2022/NQ-HĐND
và Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND

Khu vực đề xuất không được phép chăn nuôi
Nghị quyết cũ Nghị quyết số 330/2022/NQ-

HĐND  và Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND
nhưng không đề xuất trong nghị quyết mới

1 Quang Hưng

Các tuyến đường Hòa Bình (thôn Cao Xá),
 đường Tống Trân, đường La Tiến, phố Nguyễn
Công Tiễu, phố Doãn Mậu Đàm, đường 14/8,

đường Trần Thị Khang, phố Cúc Hoa, phố Nguyễn
Du, phố Lê Hữu Trác; Đường quốc lộ 38B, Đường

tỉnh 386 mới (vành đai 5); Khu dân cư số 2 mở
rộng; Khu dân cư số 3 Trần Cao; Khu dân cư số 5
Minh Tân; Khu dân cư số 4 Tống Phan; Khu dân
cư số 6 Trần Cao; Khu dân cư số 6 Tống Phan;

Khu dân cư số 9 Tống Phan; Khu dân cư số 5 Trần
Cao; Khu dân cư giai đoạn 1,2,3  Quang Hưng;

Khu Dân cư Trần Thượng; Khu dân cư số 8 Trần
Cao; Khu dân cư Cao Xá.

Toàn bộ thôn Trần Cao (thôn Trần
Thượng và thôn Trần Hạ cũ)

và thôn Cao Xá

khu trong làng của thôn Cao Xá, thôn Trần Cao
 (thôn Trần Thượng và thôn Trần Hạ cũ)
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Phụ lục 2
Danh sách tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi trong khu vực đề xuất

không được phép chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày 01/01/2020

TT

Tên khu vực
đề xuất không

được phép chăn
nuôi

Họ và tên chủ hộ

Số lượng con

Số nhân
lực

sử dụng

Đánh dấu (x)
nếu hộ nằm trong khu vực

không được phép chăn
nuôi  Nghị quyết cũ Nghị
quyết số 330/2022/NQ-
HĐND  và Nghị quyết số

15/2022/NQ-HĐND

Ghi chú
Trâu, bò Lợn Gia cầm

Khác
 (ghi rõ vật

nuôi)

1 Thôn Trần Cao

1 Đỗ Văn Thơ 0 0 500 1 x
2 Vũ Thị Huyên 0 40 0 2 x
3 Phạm Xuân Màng 0 25 0 2 x
4 Trần Đình Xuân 0 12 0 2 x
5 Nguyễn Khắc Ánh 0 10 0 1 x
6 Trần Duy Luân 0 24 0 2 x
7 Nguyễn Khắc Bổng 0 43 0 2 x
8 Nguyễn Thị Thược 0 7 0 1 x
9 Nguyễn Thị Quế 0 65 0 2 x

10 Vũ Văn Nam 0 22 0 2 x
11 Trần Thị Thanh 0 22 0 266(rắn) 2 x
12 Trần Duy Thành 0 130 0 2 x
24 Vũ Văn Mạnh 3 0 0 2 x
25 Dương Văn Cùng 0 10 4000 2 x
26 Nguyễn Văn Tươi 20 0 0 2 x
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TT

Tên khu vực
đề xuất không

được phép chăn
nuôi

Họ và tên chủ hộ

Số lượng con

Số nhân
lực

sử dụng

Đánh dấu (x)
nếu hộ nằm trong khu vực

không được phép chăn
nuôi  Nghị quyết cũ Nghị
quyết số 330/2022/NQ-
HĐND  và Nghị quyết số

15/2022/NQ-HĐND

Ghi chú
Trâu, bò Lợn Gia cầm

Khác
 (ghi rõ vật

nuôi)

27 Nguyễn Văn Lưu 0 8 0 2 x
28 Nguyễn Thị Hiến 0 24 0 2 x
29 Vũ Thị Hoa 0 36 0 2 x

2 thôn Cao Xá

13 Phan Văn Dũng 0 20 0 2 x
14 Bùi Văn Xuyến 0 55 0 2 x
15 Nguyễn Thị Tuyết 0 11 0 2 x
16 Hoàng Văn Cao 0 44 0 2 x
17 Nguyễn Văn Hoành 0 220 0 3 x
18 Giáp Thị Qúy 0 0 600 20(dê) 2 x
19 Nguyễn Hữu Cảnh 7 0 0 2 x
20 Hoàng Văn Thật 2 0 50 60(dê) 2 x
21 Nguyễn Đăng Phiến 0 46 900 2 x
22 Trần Thị Sắc 0 54 0 2 x
23 Hoàng Văn Chuyển 0 3 0 3 x
30 Trần Duy Đợi 1500

1 Thôn Trần Cao
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phụ lục 3
Danh sách tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi trong khu vực đề xuất

không được phép chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày 01/01/2020 đến nay

TT Tên khu vực
đề xuất không được phép chăn nuôi Họ và tên chủ hộ

Số lượng (con)

Số nhân
lực

sử dụng
(người)

Đánh dấu (x)
nếu hộ nằm trong khu vực

không được phép chăn nuôi
Nghị quyết cũ Nghị quyết số

330/2022/NQ-HĐND  và Nghị
quyết số 15/2022/NQ-HĐND

Ghi chúTrâu, bò Lợn Gia cầm

Khác
(ghi

rõ vật
nuôi)

1

Các tuyến đường Hòa Bình (thôn Cao Xá),
 đường Tống Trân, đường La Tiến, phố

Nguyễn Công Tiễu, phố Doãn Mậu Đàm,
đường 14/8, đường Trần Thị Khang, phố Cúc

Hoa, phố Nguyễn Du, phố Lê Hữu Trác;
Đường quốc lộ 38B, Đường tỉnh 386 mới

(vành đai 5); Khu dân cư số 2 mở rộng; Khu
dân cư số 3 Trần Cao; Khu dân cư số 5 Minh
Tân; Khu dân cư số 4 Tống Phan; Khu dân
cư số 6 Trần Cao; Khu dân cư số 6 Tống

Phan; Khu dân cư số 9 Tống Phan; Khu dân
cư số 5 Trần Cao; Khu dân cư giai đoạn 1,2,3

Quang Hưng; Khu Dân cư Trần Thượng;
Khu dân cư số 8 Trần Cao; Khu dân cư Cao

Xá.

1.Nguyễn Văn Hoành 175 2 x Đường hòa bình
2. Hoàng Văn Thật 10 50(dê) 2 x Đường hòa bình
3. Nguyễn Đăng Phiến 5000 2 x Đường hòa bình
4. Giáp Thị Quý 30 2000 2 x Đường hòa bình
5. Phan Văn Dũng 25 2 trong làng Cao Xá
6. Hoàng Văn Cao 10 2 trong làng Cao Xá
7. Trần Thị Sắc 20 2 x Đường Quốc lộ 38B
8. Hoàng Trung Kiên 2 2 trong làng Cao Xá
9. Nguyễn Thị Hiền(vị) 200 2 x Đường hòa bình
10. Nguyễn Xuân Thưởng (tuyết) 5 100 1 x Đường hòa bình
11. Bùi Văn Xuyến 0 5 0 1 trong làng Cao Xá
12. Hoàng Văn Chuyển 0 3 0 1 trong làng Cao Xá
13. Trần Duy Đợi 1000 3 trong làng Cao Xá
14. Nguyễn Văn Tĩnh(nguyễn Văn Tươi) 35 2 x Đường Quốc lộ 38B
15. Nguyễn Khắc Bổng 20 500 2 trong làng Trần Cao
16. Phạm Xuân Màng 20 2 trong làng Trần Cao
17. Trần Thanh Sơn( Nguyễn thị quế) 50 2 trong làng Trần Cao
18. Nguyễn Khắc Trung(trần thị thanh) 10 2 trong làng Trần Cao
19. Trần Duy Thành 30 2 trong làng Trần Cao
20. Nguyễn Khắc Ánh 30 2 trong làng Trần Cao
21. Trần Đình Xuân 20 2 trong làng Trần Cao
22. Vũ Văn Nam 40 2 trong làng Trần Cao
23. Dương Minh Tiến 20 2 trong làng Trần Cao
24. Phan hữu Nghĩa 70 2 trong làng Trần Cao
25. Vũ Thị Huyên 200 2 trong làng Trần Cao
26. Vũ Thị Hoa 10 1 trong làng Trần Cao
27. Nguyễn Đình Thọ (Hiến) 2 1 trong làng Trần Cao
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